
 
 
 

AN112/120 
 Bộ lập trình cảnh báo sự cố 
Bộ cảnh báo sự cố AN112/120 góp phần giải quyết yêu cầu hay giám sát tấc cả các hệ thống 
sự cố của người sử dụng. Bộ cảnh báo gồm 2 loại: 12 hay 20 cửa sổ cảnh báo, và nó được thiết 

kế trên cơ sở Vi xử lý, Bộ cảnh báo sự cố có tính linh hoạt cao trong việc lập trình ứng dụng 

các hàm chức năng, phù hợp với tấc cả các trình ứng dụng và trong công nghiệp. 
 

 Chức năng 
• 12 hay 20 cửa sổ cảnh báo. Môđun LED chất lượng cao, với việc chọn lựa màu đỏ hay màu 

hổ phách 

•  11 sự cố tuần tự thiết kế theo tiêu chuẩn ISA-18.1 

•  Mỗi kênh/ cửa sổ đều có thể lập trình, việc lập trình có thể thao tác trên các phím phía trước 

Bộ cảnh báo hay từ máy tính PC 

•  Mỗi loại được thiết kế với giao diện RS232 hay RS485 MODBUS-RTU. Cấu hình software 

dễ sử dụng. 

•  Bộ lập lại cho mỗi cửa sổ tương thích tốt với nhiều cấu hình đa chức năng của các rơle ngõ ra 

trong việc kết nối các thiết bị ngoài với hệ thống giám sát sự cố. 
 
•  Có thể lập trình ở chế độ không giám sát hay chế độ nghỉ cho những hệ thống không cần thiết 

•  Chức năng tự động im lặng và tự động chấp nhận với bảng chọn thời gian trễ từ 1 – 255 s 

 
 

 SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI ĐIỂN HÌNH 
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 Tiêu chuẩn thử nghiệm 
Electrostatic discharge IEC61000-4-2, Class III, air discharge  

Electrostatic discharge IEC61000-4-2, Class III, contact discharge  

Electrical fast transient IEC61000-4-4  

Surge immunity IEC61000-4-5  

Enclosure protection when panel mounted  

 
 
 
 
 

8 KV 

6 KV 

4 KV, 5/50ns 

4 KV, L to E 

Front: IP41 

Enclosure: IP30 
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Thông số Kỹ thuật 

CỬA SỔ CẢNH BÁO 

Kích thướt Cửa sổ:  

Kiểu:  

Màu sắc:  

Độ nhấp nháy Cửa sổ 
 
 
 

TUẦN TỰ CẢNH BÁO 

KIỂU LẮP ĐẶT 

NGÕ VÀO NGUỒN C/CẤP 

Cầu chì bảo vệ. 

AN1xx-30  

AN1xx-110  

Công suất tiêu thụ  
 

NGÕ VÀO T/Đ CẢNH BÁO 

Ngõ vào riêng biệt 
AN1xx-30  
AN1xx-110  

Dòng điện ngõ vào  
 

NGÕ RA RƠLE 

Rơle lặp lại  
 
AUX1-AUX3, 

RBACK, SSP  

 

KIỂU TERMINALS  

Kích thướt dây dẫn  
 
 

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG 

Môi trường làm việc  

Ngưỡng nhiệt độ làm việc  

Độ ẫm  
 

GIAO DIỆN KẾT NỐI 

Hardware interface  
 
 

Protocol  
Baud rate  

 
 
 
 
 
 

50 x 30 mm. 

Trắng mờ (hay trắng đục). 

Đỏ, hổ phách. Màu sắc có thể thay đổi bởi Môđun LED. 

Nhanh: 1.4 Hz ( 0.4s mở, 0.4s tắt ), 

Chậm: 0.45 Hz ( 1.1s mở, 1.1s tắt ), 

Không liên tục: ( 0.4s mở, 1.8s tắt ) 
 
M, A, R, R-12, F1A, F1M, F2A, F2M, F3A, F3M, Follower 

 
Mặt tủ 

 
 
 

24 - 36 VDC hay 18 - 27 VAC. 

88 - 132 VDC hay 64 - 95 VAC. 

AN112: 6 W,  AN120: 8 W 

 
 
 

24 - 36 VDC hay 18 - 27 VAC. 

88 - 132 VDC hay 64 - 95 VAC. 

3 mA  
 
 

Không điện thế tại mỗi điểm cảnh báo. 

5A tại 250 VAC, 3A tại 30 VDC. Tải điện trở. 
 

5A tại 250 VAC, 5A tại 30 VDC. Tải điện trở. 

 
 

28-14 AWG. ( 0.08mm2 đến 2.5mm2 ) 

Đinh ốc theo kiểu khối đấu nối (có thể di chuyển) 
 
 

-20 đến 60˚C 

-20 đến 80˚C 

0 - 95% RH, không tích tụ 
 
 

AN1xx - xx - x - A: RS232 

AN1xx - xx - x - B : RS485 
 

Modbus - RTU 

300 đến 57600 

 
 
 

 KÍCH THƯỚT 

 
 

237 mm 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AN120  Mặt trước 
 
132 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN120  Mặt bên 
 
 
 
 
237 mm 

 
 
 
 
 
 
 

AN112  Mặt trước 
 
132 mm 

 
 
 
 
 
 

AN112  Mặt bên 
ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ 

Nhiệt độ  

Độ ẫm  
:  -5˚C  đến +55˚C 

:  56 ngày tại 93% RH và 40˚C không tích tụ 

 
 

1.5 mm 

 Thông tin đặt hàng 
Mã đặt hàng: 

AN1 - - - 

 
 

 

A: giao tiếp RS 232 

B: giao tiếp RS 485 

0: không lặp lại 

1: lặp lại 

 
 
 
 
 
 
206 mm 

Nguồn cung cấp: 30, 110 V DC 

Số cửa sổ cảnh báo: 12, 20 
Ví dụ:                12 cửa sổ cảnh bảo, 30 VDC, kiểu Rơle lặp lại, giao tiếp RS232: 

AN112-30-1-A 

Mặt dưới 
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